
flour: bột 

cereal: ngũ cốc 

factory: nhà máy 

a waiter: một người phục vụ / bồi bàn 

a pizza: bánh pizza 

theatre: rạp hát 

Lê Văn Tám Primary School English Grade 5 

Dặn dò học sinh ôn tập môn Tiếng Anh 

Kính gửi: Quý Phụ huynh và các bạn học sinh! 

Hôm nay các em đã nhận được phiếu bài tập Flyers 1 - Listening –Test 1 (Part 1) 

và Flyers 1 - Reading & Writing –Test 1 (Part 1). 

Các em học các từ vựng 

sugar: đường 
 

stadium: sân vận động 

 

Các em cố gắng hoàn thành bài tập nhé. 

 Để có được kết quả tốt trong việc học tiếng Anh, xin Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở 

các em học các từ vựng và hoàn thành phiếu bài tập Giáo viên đã giao. 

 Các em hoàn thành phiếu bài tập, xin vui lòng gửi về các thầy cô, để thầy cô kiểm tra  

và sửa bài các em nhé! 

Trân trọng 

 
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 

astronaut: phi hành gia 

salt: muối 

artist: họa sĩ 

a bank: ngân hàng 

singer: ca sĩ 

honey: mật ong 

police station: đồn cảnh sát 



 




